
 

 

           UBND QUẬN BA ĐÌNH                               PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 23                                                            

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                Môn: Tiếng Việt 

Họ và tên: …………………………..                                            Lớp 5 

I. Phần 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Dòng sau nêu nghĩa của từ nào? 

“Tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỉ luật” 

a. trật tự                 b. hoà bình                     c. bình yên  

Câu 2: Từ ngữ nào không thuộc chủ đề giữ gìn trật tự, an toàn giao thông? 

a. Phòng cảnh sát giao thông                          b. tai nạn 

c.  tai nạn giao thông                                        d. va chạm giao thông 

e.  phá rừng làm nương rẫy                               g. vi phạm quy định tốc độ 

h.  thiết bị kém an toàn                                      i. lấn chiếm lòng đường   

Câu 3: Nối cụm từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B:        

                      A                                                                 B 

1. Cơ quan an ninh                                a. Sự ổn định về mặt chính trị, trật tự     

                                                                          xã hội. 

2. An ninh chính trị                               b. Sự ổn định về mặt chính trị, trật tự 

                                                               xã hội trên phạm vi toàn thế giới. 

3. An ninh thế giới                                  c. Cơ quan giữ gìn trật tự an toàn xã   

                                                                    hội. 

Câu 4: Để thể hiện mối quan hệ tăng tiến giữa các vế câu ghép, ta không dùng 

cặp quan hệ từ nào? 

a. không những … mà …                        b. tuy … nhưng … 

c.  chẳng những  … mà …                        d. không chỉ … mà… 

Câu 5: Từ nào có thể điền vào chỗ trống? 

         Ông Đỗ Đình Thiện ……….là chủ của một số nhà máy, tiệm buôn nổi tiếng 

mà ông còn là chủ của nhiều đồn điền rộng lớn. 

a. tuy                     b. mặc dù                              c. không những 

Câu 6: Cách xác định chủ ngữ, vị ngữ nào đúng? 

a. Không những hoa sen / đẹp mà nó/ còn tượng trưng cho sự thanh khiết của  



 

 

                          CN      VN       CN                                   VN 

tâm hồn Việt Nam. 

 

b. Không những hoa sen / đẹp mà nó/ còn tượng trưng cho sự thanh khiết của  

                CN                 VN       CN                                   VN 

tâm hồn Việt Nam. 

 

II. Tự luận: 

1. Đọc lại bài tập đọc “ Chú đi tuần” và cho biết : Đặt hình ảnh người chiến sĩ 

đi tuần bên hình ảnh giấc ngủ yên bình của các em học sinh, tác giả bài thơ 

muốn nói lên điều gì? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Xác định chủ ngữ ( CN ), vị ngữ (VN) các vế câu, cặp quan hệ từ nối các vế 

câu trong từng câu ghép dưới đây: 

a. Ông Giang Văn Minh không những là người có tài trí mà ông còn là người có   

 

    dũng khí, có lòng quả cảm. 

 

c. Gió biển không chỉ đem lại cảm giác mát mẻ cho con người mà nó còn là  

 

một liều thuốc quý giúp con người tăng cường sức khoẻ. 

 

3. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu ghép chỉ quan hệ tăng 

tiến: 

a. Mai không chỉ học giỏi ………………………………………………. 

 

b. Đứa bé chẳng những không nín khóc………………………………… 

 

        c. Không chỉ gió rét……………………………………………………... 

4. Viết đoạn văn ngắn kể về một người bạn của em, trong đoạn văn có sử dụng 

câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến. 

………………….................................................................................................... 



 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 

 

 

 


